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Câu 1 (5,0 điểm) 

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt

Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng

Và Anh chết trong khi đang đứng bắn

Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.

Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng

Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn

Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm

Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công

Anh tên gì hỡi Anh yêu quý

Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng

Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ

Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ

Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường

Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ:

Anh là chiến sỹ Giải phóng quân.

Tên Anh đã thành tên đất nước

Ôi anh Giải phóng quân!

Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt

Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân

​ (3/1968)

(Dáng đứng Việt Nam, Thơ Lê Anh Xuân *, NXB Giáo Dục,1981)

Chú thích:

- Tác giả Lê Anh Xuân (1940 – 1968), là một nhà thơ Việt Nam. Tên thật của ông là Ca Lê Hiển, sinh ra trong một gia đình yêu nước tại Bến Tre. Năm 14 tuổi, ông theo gia đình ra Bắc tập kết, học phổ thông, sau đó học Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cuối năm 1964, ông về chiến trường miền Nam, công tác ở Tiểu ban Giáo dục, sau chuyển về Hội Văn nghệ Giải phóng.
- Hoàn cảnh sáng tác: “Dáng đứng Việt Nam” là thi phẩm cuối cùng của nhà thơ- chiến sĩ Lê Anh Xuân, được viết tháng 3/1968, trong những ngày khói lửa của cuộc Tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân. Tác giả hi sinh hai tháng sau đó tại vùng phụ cận Sài Gòn vào tuổi đời còn rất trẻ, để lại mùa xuân cuộc đời cho mùa xuân đất nước.

a. (1,0 điểm) Nhân vật “Anh” trong bài thơ này là ai? “Anh” được miêu tả trong hoàn cảnh nào?
b. (0.5 điểm) Xác định 02 từ láy có trong bài thơ.

c. (1,5 điểm) Xác định và phân tích tác dụng biện pháp tu từ sử dụng trong bốn câu thơ in đậm trong bài thơ trên.
d. (1,0 điểm) Em hiểu như thế nào về ý nghĩa hai câu thơ sau: “Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhứt / Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”
e. (1,0 điểm) Bài thơ gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với Tổ quốc? (trình bày khoảng 5 câu)
Câu 2 (5 điểm): 

Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến:  “Hãy làm chủ ý chí và làm đầy tớ cho lương tâm”

Câu 3 (10 điểm)

Nhà thơ Bằng Việt cho rằng: "Tiêu chuẩn vĩnh cửu của thơ là tình cảm"
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Phân tích bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân để làm sáng tỏ nhận định trên.
-------------------------- HẾT ---------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .............................................. Số báo danh: ........................................

Cán bộ coi thi 1 (Họ tên và ký): ............................ Cán bộ coi thi 2 (Họ tên và ký): ..................
HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1


	
	Thực hiện các yêu cầu sau khi đọc đoạn trích.
	5,0

	
	a
	- Nhân vật “Anh” trong bài thơ này là anh giải phóng quân. 

- “Anh” được miêu tả trong hoàn cảnh: chết trong khi đang đứng bắn giặc tại sân bay Tân Sơn Nhất.
	0,5

0.5

	
	b
	- Xác định từ láy có trong bài thơ: hốt hoảng, bát ngát,…
	1,5

	
	c
	- Biện pháp tu từ: Điệp ngữ, so sánh.

+ Điệp ngữ: “Anh”

+ So sánh: Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng, như đôi dép.

- Tác dụng

+ Tăng sức biểu đạt, gợi hình, gợi cảm, ấn tượng với người đọc.

+ Tạo nhịp điệu thiết tha và nhấn mạnh, làm nổi bật tư thế hiên ngang, bất khuất của anh giải phóng quân.

+ Tác giả bày tỏ lòng ngưỡng mộ, biết ơn với hình ảnh cao đẹp ấy.

+ Gợi gợi trong mỗi người tình cảm yêu quý, cảm phục và biết ơn.
	1,5

	
	d
	- Ý nghĩa hai câu thơ sau: “Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhứt / Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”.

+ Sự hi sinh anh dũng của người chiến sĩ giải phóng quân đem lại niềm tin tất thắng, đất nước Việt Nam sẽ hoà bình, tràn ngập sắc xuân.
	1,0



	
	e
	- HS bày tỏ suy nghĩ về tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với Tổ quốc.

- Hình thức đủ 5 câu.
	1


Câu 2 (5 điểm).

Có ý kiến cho rằng:  “Hãy làm chủ ý chí và làm đầy tớ cho lương tâm”

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên?
- HS xác đinh dúng VĐNL (0.25 điểm)

- Bố cục bài viết rõ ràng, mạch lạc (0.25 điểm)
- Nội dung đảm bảo các ý cơ bản sau:
1. Giải thích (0.5 điểm)
- Ý chí: khả năng xác định mục đích cho hành động và quyết tâm đạt cho được mục đích đặt ra.

->Làm chủ ý chí:  năng lực điều khiển ý chí để đi đến đích mà con người đã lựa chọn

- Lương tâm: yếu tố nội tâm tạo cho mỗi người khả năng tự đánh giá hành vi của mình về mặt đạo đức, và do đó tự điều chỉnh hành vi của mình

(Từ điển Tiếng Việt – Hoàng Phê chủ biên, tr 770)

->Làm đầy tớ cho lương tâm: Để suy nghĩ và hành động của mình chịu sự chi phối, dẫn dắt, điều khiển của lương tâm

=> Ý kiến mang đến cho mỗi người bài học về lối sống đúng, sống thiện, sống đẹp  trong cuộc đời.


2. Bàn luận (2.5 điểm)
- Tại sao phải làm chủ ý chí?

+ Phát huy được sức mạnh của bản thân và quan trọng hơn hướng được sức mạnh đó vào mục tiêu đã chọn.

+ Đưa ra những quyết định kịp thời, đúng đắn mà không có những dao động không cần thiết, vì vậy dễ tận dụng được cơ hội.

+ Biết chịu đựng và khắc phục những điều kiện không thuận lợi, không hoang mang trước khó khăn, kiên trì đến cùng với ý tinh thần dám làm, dám chịu…

- Tại sao cần phải làm đầy tớ cho lương tâm?

+ Vì lương tâm  dựa trên lòng tốt, ý thức đạo đức nên khi thuận theo lương tâm  sẽ giúp con người luôn hướng đến cái thiện, tránh được những  điều xấu xa, đen tối,  trái với đạo đức làm người.

+ Làm đầy tớ cho lương tâm sẽ góp phần tạo dựng một xã hội lành mạnh, trong sạch.


3. Mở rộng (0.5 điểm)
 Phê phán những con người:

+ Thiếu ý chí, sống theo bản năng, hoặc nhu nhược, buông xuôi theo số phận 

+ Sống tàn nhẫn, ích kỷ, vi phạm những chuẩn mực đạo đức của xã hội.

+ Đáng sợ hơn, vừa thiếu ý chí, vừa chẳng có lương tâm. Đó thực sự là lối sống 

nguy hại cần phải loại bỏ khỏi xã hội.


4. Rút ra bài học cho bản thân (0.5 điểm)
- Sáng tạo (0.25 điểm)

- Chữ viết trình bày rõ ràng, sạch đẹp, không sai lỗi chính tả, dấu câu,…(0.25 điểm)
Câu 3:
- HS xác đinh dúng VĐNL (0.5 điểm)

- Bố cục bài viết rõ ràng, mạch lạc (0.5 điểm)
- Nội dung đảm bảo các ý cơ bản sau:

1. Giải thích ý kiến của Bằng Việt (1 điểm)
- Tiêu chuẩn: thước đo, chuẩn mực đánh giá một đối tượng. Có nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau và các tiêu chuẩn có thể thay đổi theo thời gian 

- Tiêu chuẩn vĩnh cửu: thước đo, chuẩn mực có giá trị bất biến, đúng với mọi thời đại 

- Cảm xúc: những cung bậc tình cảm, tâm trạng con người

 -> Bản chất ý kiến của Bằng Việt: khẳng định thước đo để đánh giá giá trị tác phẩm thơ ca ở mọi thời đại là yếu tố tình cảm, cảm xúc 

2. Bàn luận
* Đó là một ý kiến hoàn toàn đúng đắn.
* Vì sao nói tiêu chuẩn vĩnh cửu của thơ ca là cảm xúc? (1 điểm)
- Xuất phát từ đặc trưng thơ ca: 

+ Thơ là tiếng nói của tình cảm, cảm xúc, nếu không có cảm xúc thì người nghệ sĩ không thể sáng tạo nên những vần thơ hay, ngôn từ sẽ chỉ là những xác chữ vô hồn nằm thẳng đơ trên trang giấy, nói như Ngô Thì Nhậm, thi sĩ phải “xúc động hồn thơ cho ngọn bút có thần” 

+ Văn học phản ánh đời sống con người, với thơ ca cuộc sống không chỉ là hiện thực xã hội bên ngoài mà còn là đời sống tâm hồn, tình cảm phong phú của chính nhà thơ: “Thơ là người thư kí trung thành của những trái tim” 

+ Cảm xúc trong thơ cũng không phải thứ cảm xúc nhàn nhạt. Đó phải là tình cảm ở mức độ mãnh liệt nhất thôi thúc người nghệ sĩ cầm bút sáng tạo. Nhà thơ phải sống thật sâu với cuộc đời mới có thể viết nên những vần thơ có giá trị của sự trải nghiệm (“Thơ chỉ tràn ra khi trong tim ta cuộc sống đã thật đầy”) -

- Xuất phát từ qui luật tiếp nhận văn học, trong đó có thơ ca: bạn đọc tìm đến với thơ là tìm đến tiếng nói đồng điệu, đi tìm hồn mình trên trang viết nhà thơ, nói như Tố Hữu “Thơ là một điệu hồn đi tìm những hồn đồng điệu”. Vì vậy nếu những tình cảm, cảm xúc được bộc lộ trong thơ không chân thành, sâu sắc, ám ảnh thì sẽ không thể tạo nên sự đồng cảm ở độc giả, cũng có nghĩa là thơ sẽ thiếu sức sống .
- Thực tế văn học:….
3. Chứng minh (5 điểm): Phân tích bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân
-  Khái quát: Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Chứng minh:

+ LĐ 1: Bài thơ là tiếng nói xót thương trước sự ra đi anh dũng của người giải phóng quân (PT thơ làm rõ LĐ).

+ LĐ 2:  Bài thơ thể hiện cảm xúc tự hào, khâm phục, biết ơn (PT thơ làm rõ LĐ).

+ LĐ 3: Bài thơ còn thể hiện niềm tin vào ngày mai giải phòng, đất nước hoà bình, ngập tràn mùa xuân
4. Đánh giá (1 điểm)
 * Ý kiến của Bằng Việt

 - Ý kiến trên hoàn toàn đúng đắn. Nó không chỉ đúng với mọi thời đại, mọi dân tộc mà còn đúng với mọi loại hình thơ ca 

- Bằng Việt chỉ đề cao cảm xúc chứ không hề tuyệt đối hóa vai trò của cảm xúc, coi nhẹ tài năng của người cầm bút. Nếu chỉ có cảm xúc tuôn trào mà không có tài năng thơ ca đủ độ chín, câu chữ, tứ thơ non nớt, vụng về thì cũng không thể có thơ hay và cảm xúc của thi sĩ cũng không thể chuyển tải trọn vẹn đến người đọc 

- Ý kiến có giá trị với cả hoạt động sáng tác và tiếp nhận thơ ca: thi sĩ trước hết phải là người có tâm hồn giàu rung cảm, sống sâu sắc, trọn vẹn với từng khoảnh khắc cuộc đời để có những cảm xúc mãnh liệt, dồi dào trên mỗi trang thơ; độc giả tìm đến với thơ ca trước hết cần lắng lòng mình để cảm nhận những nỗi niềm tâm sự người nghệ sĩ gửi vào trang viết 

* Bài thơ: “Chái bếp” của Lý Hữu Lương: tác phẩm hay, là minh chứng thuyết phục cho ý kiến của Bằng Việt.
- Sáng tạo (0.5 điểm)

- Chữ viết trình bày rõ ràng, sạch đẹp, không sai lỗi chính tả, dấu câu,…(0.5 điểm)
